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DỰ THẢO

THÔNG TƯ 
Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công  sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
[bookmark: chuong_1][bookmark: dieu_1]	Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
2. Đối tượng áp dụng
a) Thông tư này áp dụng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện việc việc xây dựng, thẩm định và ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.
b) Các bộ, cơ quan trung ương, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thẩm định, ban hành giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp do Nhà nước tổ chức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước. 
c) Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập xây dựng và ban hành giá dịch vụ giáo dục giáo dục nghề nghiệp để thực hiện các dịch vụ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp cung cấp mà không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.
d) Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập áp dụng phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp quy định tại Thông tư này để xác định giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp áp dụng cho đơn vị mình.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, một số từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Giá dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp) là toàn bộ chi phí để đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo từng nghề/ năm học hoặc tín chỉ hoặc mô đun. Giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp bao gồm: Chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định.
2. Chi phí tiền lương là tiền lương, tiền công của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong và ngoài đơn vị tham gia quản lý, giảng dạy (bao gồm các khoản phải trả cho người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn);
3. Chi phí trực tiếp là chi phí phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, hoạt động cung cấp dịch vụ, gồm: chi phí vật tư, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, điện, nước, nguyên, nhiên vật liệu, chương trình giáo trình, chuyển giao công nghệ, thuê cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo và các chi phí khác phục vụ trực tiếp hoạt động giảng dạy, học tập, thực hành, thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ đào tạo nghề nghiệp khác.
4. Chi phí quản lý là chi phí phục vụ các phòng, ban của bộ phận quản lý trong đơn vị, gồm: chi phí vật tư, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, điện, nước, chi phí quảng bá và các chi phí khác phục vụ công tác quản lý chung của đơn vị.
5. Chi phí khấu hao tài sản cố định là chi phí khấu hao (hao mòn) nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị và các tài sản cố định khác sử dụng trong hoạt động cung cấp dịch vụ đào tạo nghề nghiệp. 
Điều 3. Mục tiêu xây dựng và ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
1. Làm căn cứ để xác định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp nhằm mục đích nhà nước đặt hàng đào tạo đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
2. Làm công khai, minh bạch các khoản thu, chi trong giáo dục nghề nghiệp, tạo môi trường bình đẳng giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
3. Tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo giáo dục nghề nghiệp để làm cơ sở xác định giá thu học phí của các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định.
Điều 4: Phân loại giá dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
1. Giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp ngành: Là giá do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành bao gồm các ngành, nghề quy định tại Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
2. Giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là địa phương): Là giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp cụ thể cho từng nghề do các địa phương tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành đối với các ngành, nghề theo danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp, thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp này chỉ có hiệu lực áp dụng trong phạm vi quản lý của địa phương. Các địa phương khác có thể xem xét áp dụng giá dịch vụ ngành và của địa phương khác đã ban hành.
3. Gía dịch vụ giáo dục nghề nghiệp cấp cơ sở: Là giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp do các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng, thẩm định và ban hành để cụ thể hóa giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp cho phù hợp với điều kiện và đặc thù của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp ngày chỉ áp dụng trong phạm vi cơ sở giáo dục nghề nghiệp đó.

Chương II
PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG GIÁ DỊCH VỤ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Điều 5. Nguyên tắc tính giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp 
1. Giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí thành phần bao gồm chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định. 
2. Giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp phải đảm bảo phù hợp với khả năng chi trả của người sử dụng dịch vụ, phản ánh quan hệ cung – cầu về dịch vụ giáo dục nghề nghiệp.
3. Giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp được phân biệt theo ngành, nghề và trình độ đào tạo. 
4. Giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp được điều chỉnh khi các yếu tố hình thành giá dịch vụ đào tạo thay đổi. 
Điều 6. Căn cứ xây dựng giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp
1. Định mức kinh tế kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
2. Quy định về mức lương cơ sở, hệ số tiền lương ngạch, bậc, chức vụ đối với đơn vị sự nghiệp công và định mức lao động.
3. Chỉ số giá tiêu dùng được nhà nước công bố hàng năm.
4. Quy định pháp luật về giá.
5. Số liệu thống kê hàng năm và các tài liệu có liên quan đến cơ cấu tính giá.
Điều 7. Phương pháp xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
1. Phương pháp thống kê và so sánh: Căn cứ vào số liệu thống kê hàng năm của Tổng cục Thống kê về chỉ số giá tiêu dùng của các loại hàng hóa và dựa vào kinh nghiệm hoặc các thông số so sánh để xây dựng giá dịch vụ đào tạo. 
2. Phương pháp tiêu chuẩn: Căn cứ vào các tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để tính toán giá dịch vụ đào tạo.
4. Phương pháp phân tích thực nghiệm: Trên cơ sở triển khai khảo sát, thực nghiệm theo từng quy trình, nội dung công việc để phân tích, tính toán từng yếu tố cấu thành giá dịch vụ đào tạo.
Điều 8. Nội dung xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Giá dịch vụ đào tạo giáo dục nghề nghiệp xác định theo công thức sau:
	Giá dịch vụ
đào tạo
	=
	Chi phí tiền lương
	+
	Chi phí trực tiếp
	+
	Chi phí quản lý
	+
	Chi phí khấu hao tài sản cố định 


1. Chi phí tiền lương
a) Chi phí tiền lương gồm chi phí tiền lương cho lao động trực tiếp (giảng dạy) và chi phí tiền lương cho lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ).
	Chi phí 
tiền lương
	=
	Định mức 
lao động
	×
	Đơn giá tiền lương hoặc tiền công


- Định mức lao động: Áp dụng theo định mức lao động trong định mức kinh tế kỹ thuật do cơ quan có thầm quyền quy định.
- Đơn giá tiền lương hoặc tiền công: 
+ Đơn giá tiền lương thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về tiền lương.
+ Đơn giá tiền công đối với các tổ chức trả tiền công thông qua hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể thì chi phí tiền công phải trả cho người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể.
b) Căn cứ điều kiện và yêu cầu thực tế, chi phí tiền lương được xác định trên cơ sở quỹ tiền lương hoặc theo nguồn thu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đảm bảo hoạt động hiệu quả của đơn vị và phải được quy định chi tiết trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
2. Chi phí trực tiếp
	Chi phí trực tiếp 
	=
	Chi phí vật tư
	+
	Chi phí thiết bị


a) Chi phí vật tư
	Chi phí vật tư
	=
	Định mức vật tư
	×
	Giá vật tư


- Định mức vật tư: Áp dụng theo định mức vật tư trong định mức kinh tế kỹ thuật do cơ quan có thầm quyền quy định.
- Giá vật tư được xác định như sau:
Giá vật tư dùng để tính giá dịch vụ đào tạo được xác định phù hợp với tiêu chuẩn, chủng loại và chất lượng vật tư sử dụng. Cụ thể như sau: 
+ Đối với vật tư do Nhà nước định giá: tính theo giá do Nhà nước quy định cộng (+) chi phí lưu thông hợp lý (nếu có);
+ Đối với vật tư mua ngoài: Nếu không có đầy đủ chứng từ, hoá đơn theo quy định thì tính theo mức giá thấp nhất từ các nguồn thông tin như giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp; hoặc báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp; nếu có đầy đủ chứng từ, hoá đơn theo quy định thì tính theo giá đã được áp dụng cho sản phẩm khác trên cùng địa bàn (khu vực) có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự; hoặc giá mua ghi trên hóa đơn mua/bán hàng; hoặc giá trúng thầu, giá trúng đấu giá, giá niêm yết cộng (+) chi phí hợp lý, hợp lệ để đưa vật tư về đến cơ sở giáo dục nghề nghiệp (nếu có).
		+ Đối với vật tư trực tiếp nhập khẩu đưa vào sử dụng: Tính theo giá vốn nhập khẩu theo quy định của cơ quan có thẩm quyền (+) các chi phí thực tế hợp lý để đưa vật tư về đến cơ sở giáo dục nghề nghiệp (nếu có).
+ Đối với vật tư tự làm: Tính theo giá thực tế xuất kho cộng (+) chi phí thực tế phát sinh trong quá trình đưa vào dịch vụ (nếu có).
+ Đối với vật tư thuê gia công chế biến: Tính theo giá thực tế xuất kho giao gia công cộng (+) chi phí gia công cộng (+) các chi phí hợp lý để đưa vật tư về đến cơ sở giáo dục nghề nghiệp (nếu có).  
Giá các loại vật tư và các khoản chi phí về gia công chế biến, vận chuyển, bảo quản, thu mua,… phải được ghi trên hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. 
b)  Chi phí thiết bị được xác định theo số lượng, chủng loại và thời gian sử dụng thiết bị trong hoạt động đào tạo 1 khóa học của mỗi ngành, nghề (định mức sử dụng thiết bị) 
Đối với các thiết bị cần sản xuất, gia công thì chi phí này được xác định trên cơ sở khối lượng, số lượng thiết bị cần sản xuất, gia công và đơn giá sản xuất, gia công phù hợp với tính chất, chủng loại thiết bị theo hợp đồng sản xuất, gia công đã được ký kết hoặc căn cứ vào báo giá gia công sản phẩm của nhà sản xuất.
3. Chi phí quản lý
Chi phí quản lý là chi phí phục vụ các phòng, ban của bộ phận quản lý trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp; bao gồm:
[bookmark: BM6422][bookmark: BM6423]- Chi phí vật liệu xuất dùng cho công tác quản lý như văn phòng phẩm, vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa tài sản cố định, công cụ, dụng cụ.
- Chi điện, nước.
- Chi quảng bá (tuyển sinh, kết nối doanh nghiệp, khai giản, bế giảng,...)
[bookmark: BM6424]- Chi phí đồ dùng văn phòng dùng cho công tác quản lý. 
[bookmark: BM6425]- Thuế, phí và lệ phí (nếu có).
[bookmark: BM6426]- Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho công tác quản lý; các khoản chi mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế,... (không đủ tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định) được tính theo phương pháp phân bổ dần vào chi phí quản lý; tiền thuê tài sản cố định, chi phí trả cho nhà thầu (nếu có).
[bookmark: BM6428]- Chi phí bằng tiền khác thuộc quản lý chung, ngoài các chi phí đã nêu trên như: chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí, tàu xe, khoản chi cho lao động nữ, nghiên cứu, đào tạo, chi nộp phí tham gia hiệp hội và chi phí hợp lý khác theo quy định.
4. Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí khấu hao tài sản cố định được tính theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và lộ trình kết cấu chi phí khấu hao vào giá dịch vụ đào tạo do cấp có thẩm quyền quy định (nếu có). 


Chương III
QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

	Điều 9. Thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và hội đồng thẩm định giá dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
	1. Ban chủ nhiệm xây dựng giá dịch vụ đào tạo
	a) Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xây dựng giá dịch vụ đào tạo (theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này) quyết định thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng giá dịch vụ cho từng ngành, nghề đào tạo (dưới đây gọi là Ban chủ nhiệm).
	b) Thành phần của Ban chủ nhiệm
	- Ban chủ nhiệm tối đa gồm 09 thành viên. Tùy thuộc khối lượng công việc của từng ngành, nghề cần xây dựng giá dịch vụ đào tạo quyết định số lượng thành viên Ban chủ nhiệm;
	- Ban chủ nhiệm gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các ủy viên, trong đó 01 ủy viên kiêm Thư ký ban;
	- Thành viên Ban chủ nhiệm là các nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ chuyên môn về ngành, nghề xây dựng giá dịch vụ hoặc có chuyên môn về kế toán, tài chính.
c) Tiêu chuẩn đối với thành viên Ban chủ nhiệm
- Có trình độ chuyên môn từ độ đại học trở lên;
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong ngành, nghề cần xây dựng giá dịch vụ đào tạo và hiện đang làm việc trong các lĩnh vực thuộc ngành, nghề đó;
d) Trách nhiệm, quyền hạn của Ban chủ nhiệm
- Chịu trách nhiệm trong quá trình tổ chức xây dựng giá dịch vụ đào tạo cho ngành, nghề được giao;
- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng của giá dịch vụ đào tạo; báo cáo trước Hội đồng thẩm định; hoàn thiện và bàn giao dự thảo sau khi đã được Hội đồng thẩm định đánh giá đạt yêu cầu để đề nghị ban hành;
- Thực hiện chi tiêu tài chính và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý, hợp pháp của các chứng từ chi tiêu theo quy định hiện hành.
2. Hội đồng thẩm định giá dịch vụ đào tạo
a) Cơ quan ban hành giá dịch vụ đào tạo (theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này) quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá dịch vụ đào tạo (dưới đây gọi là Hội đồng thẩm định) và quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của Hội đồng thẩm định.
b) Thành phần của Hội đồng thẩm định
- Hội đồng thẩm định có 07 hoặc 09 thành viên, số lượng thành viên Hội đồng thẩm định tùy thuộc vào khối lượng công việc của từng ngành, nghề cần xây dựng giá dịch vụ đào tạo;
- Hội đồng thẩm định gồm: Chủ tịch hội đồng, Phó Chủ tịch hội đồng và các ủy viên, trong đó 01 ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng;
	- Thành viên của Hội đồng thẩm định là các nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ chuyên môn về ngành, nghề đang được xây dựng giá dịch vụ đào tạo hoặc có chuyên môn về kế toán, tài chính.
c) Tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng thẩm định
- Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên;
	- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong ngành, nghề cần xây dựng giá dịch vụ đào tạo hoặc có chuyên môn về kế toán, tài chính và hiện đang làm việc trong các lĩnh vực thuộc ngành, nghề đó.
	Điều 10. Quy trình tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Bước 1: Chuẩn bị
Cơ quan được giao tổ chức xây dựng giá dịch vụ tập huấn về phương pháp, quy trình xây dựng, thẩm định cho Ban chủ nhiệm và Hội đồng thẩm định.
Bước 2: Xây dựng đề cương tổng hợp và đề cương chi tiết
Ban chủ nhiệm chủ trì triển khai:
- Xây dựng đề cương tổng hợp và đề cương chi tiết;
- Tổ chức các cuộc họp, thảo luận xây dựng đề cương, xây dựng kế hoạch thực hiện.
Bước 3: Trên cơ sở các căn cứ quy định tại Điều 6 của Thông tư này Ban chủ nhiệm triển khai việc xây dựng giá dịch vụ đối với từng nội dung chi tiết của ngành, nghề cần xây dựng, cho từng trình độ đào tạo theo các nội dung quy định tại Điều 8 của Thông tư này.
Bước 4: Thực hiện việc lấy ý kiến cho dự thảo giá dịch vụ
- Tổ chức hội thảo (tối thiểu 20 người) để hoàn thiện giá dịch vụ;
- Lấy ý kiến chuyên gia độc lập (tối thiểu 10 chuyên gia) về giá dịch vụ.
Bước 5: Khảo sát để đánh giá, hoàn thiện dự thảo giá dịch vụ
Ban chủ nhiệm tổ chức khảo sát tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (ít nhất 05 cơ sở) hoặc thuê tổ chức thẩm định giá để thẩm định theo quy định.
Bước 6: Chỉnh sửa và biên tập tổng thể dự thảo giá dịch vụ
Trên cơ sở ý kiến chuyên gia và kết quả khảo sát, đánh giá thực tiễn, Ban chủ nhiệm chỉnh sửa, hoàn thiện và biên tập tổng thể giá dịch vụ.
Bước 7: Thẩm định giá dịch vụ
Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xây dựng giá dịch vụ tổ chức việc thẩm định dự thảo giá dịch vụ.
- Lập kế hoạch thẩm định và gửi tài liệu đến các thành viên.
- Các thành viên Hội đồng thẩm định nghiên cứu dự thảo giá dịch vụ và các tài liệu liên quan để chuẩn bị ý kiến nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) đối với dự thảo giá dịch vụ và báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
- Thông báo tới Ban chủ nhiệm về thời gian, địa điểm và nội dung cuộc họp thẩm định giá dịch vụ của Hội đồng.
Bước 8: Nội dung cuộc họp thẩm định
- Ban chủ nhiệm báo cáo dự thảo giá dịch vụ đào tạo;
- Ban chủ nhiệm giải đáp các câu hỏi của Hội đồng thẩm định;
- Các thành viên Hội đồng thẩm định thảo luận, đánh giá công khai về dự thảo giá dịch vụ đào tạo ;
- Các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá chất lượng của dự thảo giá dịch vụ bằng phương pháp bỏ phiếu kín theo các mức sau:
Mức 1: Đạt yêu cầu đề nghị ban hành;
Mức 2: Đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa trước khi đề nghị ban hành;
Mức 3: Không đạt yêu cầu phải xây dựng lại.
- Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổng hợp các ý kiến đánh giá của các thành viên Hội đồng và kết luận về chất lượng của định mức trên cơ sở đồng thuận của tất cả các thành viên Hội đồng thẩm định tham gia cuộc họp (theo một trong ba mức quy định trên). Nếu dự thảo giá dịch vụ đào tạo phải chỉnh sửa thì Chủ tịch Hội đồng sẽ yêu cầu chi tiết việc chỉnh sửa. Trường hợp dự thảo không đạt yêu cầu phải xây dựng lại thì Chủ tịch Hội đồng sẽ quyết định phương án tổ chức thẩm định lại để Ban chủ nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ theo kết luận của Chủ tịch hội đồng thẩm định;
- Chủ tịch Hội đồng thẩm định tổng hợp, báo cáo cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xây dựng giá dịch vụ đào tạo về kết quả thẩm định.
Bước 9: Ban hành giá dịch vụ đào tạo.
Căn cứ biên bản thẩm định, kết luận thẩm định và báo cáo chỉnh sửa (nếu có), Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp ký ban hành giá dịch vụ đào tạo theo thẩm quyền.
Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xây dựng giá dịch vụ đào tạo hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình xây dựng, thẩm định giá dịch vụ đào tạo.
	Điều 11. Điều chỉnh, bổ sung giá dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
1. Việc điều chỉnh, bổ sung giá dịch vụ đào tạo được thực hiện trong trường hợp định mức giá dịch vụ đào tạo đã ban hành không còn phù hợp với điều kiện mới về tổ chức thực hiện và tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
2. Khi có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung định mức giá dịch vụ đào tạo, thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xây dựng kế hoạch và triển khai điều chỉnh, bổ sung theo quy định của Thông tư này.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: dieu_12]Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1. Tổ chức xây dựng, thẩm định, ban hành và hướng dẫn triển khai, áp dụng đối với giá dịch vụ ngành.
2. Định kỳ rà soát, đánh giá kịp thời điều chỉnh, bổ sung đối với giá dịch vụ ngành đã ban hành cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội hàng năm, giai đoạn.
3. Xây dựng kế hoạch theo lộ trình và bố trí nguồn lực để triển khai xây dựng và ban hành giá dịch vụ đào tạo; tổng hợp chung tình hình thực hiện giá dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc.
4. Kiểm tra, giám sát việc xây dựng, áp dụng giá dịch vụ đào tạo thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
[bookmark: dieu_13]Điều 13. Trách nhiệm của các Bộ, ngành
1. Hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng giá dịch vụ đào tạo đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.
2. Theo dõi, tổng hợp và thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ trước ngày 20 tháng 12 hàng năm về tình hình thực hiện giá dịch vụ đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
[bookmark: dieu_14]Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
1. Hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng các mức giá dịch vụ đào tạo  đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.
2. Tổ chức xây dựng và ban hành giá dịch vụ đào tạo của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo thẩm quyền quy định tại Điều 4 của Thông tư này.
3. Theo dõi, tổng hợp và thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ trước ngày 20 tháng 12 hàng năm về tình hình thực hiện giá dịch vụ đào tạo  tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
[bookmark: dieu_15]Điều 15. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
1. Quản lý, áp dụng giá dịch vụ đào tạo trong hoạt động đào tạo và thực hiện chế độ báo cáo đối với cơ quan quản lý trực tiếp và cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp tại địa phương trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.
2. Tổ chức xây dựng và ban hành giá dịch vụ đào tạo cơ sở theo thẩm quyền quy định tại Điều 4 Thông tư này.
[bookmark: dieu_16]Điều 16. Kinh phí thực hiện
1. Kinh phí xây dựng giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp ngành được ngân sách trung ương đảm bảo trong dự toán kinh phí hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn.
2. Kinh phí xây dựng giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được đảm bảo trong dự toán chi hàng năm của cơ quan, đơn vị và các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có).
3. Kinh phí xây dựng giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp cấp cơ sở được thực hiện từ nguồn kinh phí của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có).
Điều 17. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…..    tháng…..   năm ……
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) để hướng dẫn hoặc phối hợp giải quyết./.
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